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BẠN RƠI 
chiếc máy bay 
đầu tiên 
ở Điện Biên Phủ

■

□  Đạl tá NGÕ VĂN BỈNH M

N
gày ấy, Trung đoản 367 được trang 
bị các loại vũ khí mới như pháo cao 
xạ 37mm, súng máy phòng không 
12,7mm. Song cán bộ, chiến sĩ của đơn vị 

đa số trình độ văn hóa cấp 1 (tiểu học), cá 
biệt mới có cấp 2 (trung học cơ sờ), một sô 
mới biết đọc, biết viết, có người chưa biết 
chữ, vốn chì quen với đổng ruộng, rổi khi 
nhập ngũ chì biết sừ dụng súng trường, lựu 
đạn, giáo mác, bàn chỏng. Khi bước vào 
huấn luyện vũ khi mới, ai cũng hăm hở, 
nhưng khi học vể cậu tạo khẩu pháo, máy 
ngắm, nguyên lý bắn, đường tà, góc bắn, 
đường đạn trên không, những đường cong 
đổi so, bắn đón đường bay cùa may bay 
địch... thi nhiều người không hiểu nên có vè 
bi quan.

Trước tình hình đó, lãnh đạo, chì huy 
Trung đoàn 367 phát động Phong trào thi 
đua "Công nông làm chủ vũ khi”. Cản bộ, 
giáo viên đơn vị đề ra những biện pháp như 
dùng giáo cụ trực quan, mó hình và vật 
thực, tranh ve kết hợp với động tác cụ thể 
ngay trẽn mâm pháo, tăng cưởng thực hành 
thao tác từ dễ đến khó, từ riêng lè đến hiệp 
đổng, lấy thành thạo chức trách là chính.

Ngoải hai buổi học trên thao trưởng, tửng 
khẩu đội còn giúp nhau học ngoài giờ, 
người biết kèm cặp, giúp đỡ người chựa 
biết. Tửng tổ tàm giao giúp nhau rút ngắn 
từng giây trong môi thao tác trên mâm 
pháo, đẩy lủi tư tưởng cùa một số đồng chi: 
“Minh học không nổi". Chúng tôi đã thống 

nhất thao tặc tửng số tronq một khẩu đội 
đến hiệp đồng với các khau đội trong đại 
đội, đi đôi với chấp hành quy định về thời 
gian, tác phong chinh quy trong chiến đâu.

Tử trong phong trào học tập, chiến sĩ 
trinh sát tự vẽ vả làm nhiều mô hình học cụ, 
như các loại máy bay: B-26, F6F, F-84... đê’ 
nhận dạng. Các đại đội pháo làm mô hình 
xạ kích, binh khí treo ở lớp học, nhà ãn, nhà 
ờ, mô hình máy hãm lùi bằng ống tre, dùng 
đất sét nặn mọ hình bành xe hình quả đào 
trong máy ngắm... giúp chiến sĩ nắm được 
cấu tạo và cách sư dụng một số bộ phận 
trong khẩu pháo. Ngày 20-8-1953, sau hơn 
3 tháng học tập, toàn Trung đoàn bước vào 
cuộc dién tập, bàn đạn thật, Tiểu đoàn 383 
được Trung đoản 367 xep vào loại khá 
nhất, trong đó Đại đội 815 được nhận cờ 
thưởng luân lưu "Học tập khá nhất’.

Kết thúc huân luyện, Tiểu đoản tôi nhận 
lệnh hành quàn cơ giới đến khu tập kết và 
sau hơn mọt tuần ngày nghỉ, đêm đi, ngày 
1-12-1953 đã đến phía Tây Bắc thi xa 
Tuyên Quang chờ lệnh. Chiều 24-12-1953, 
Tiêu đoàn hành quân theo đường 13A qua 
Bến Hiên, Yên Bai, Âu Lâu, Thượng Băng 
La, đèo Lũng Lô, Cò Nòi, đèo Pha Đin với 
đoạn đường dài 130km. Sau 17 ngày đêm 
hành quân, sánạ 8-1-1954, Tiểu đoàn đã 
đến điểm tập kết cuối cùng an toàn tuyệt 
đối. Trong những ngày ở khu tập kết, tôi và 
đổng đội chì monq sạo nhanh chóng được 
triển khai chiên đâu bắn máy bay đjch dang
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ngày đêm bay thấp trinh sát, đánh phá 
cac con đường giao thông, căn cứ của 
quăn ta.

Bước vào công tác chuẩn bị cho 
chiến dịch, Tiểu đoàn hành quàn 
chiếm lĩnh trận địa theo phương châm 
“đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Cán 
bộ, chiên sĩ được sự giúp đỡ cùa các 
đơn vỊ bộ binh, công binh đã trài qua 
12 ngày đêm kéo pháo vượt đèo, băng 
suối mới đưa được Đại đội 815 vào 
chiếm íihh trận đja trên cánh đổng phía 
Bắc Mường Thanh, hai Đại đội 816, 
817 còn đang trên đường vào thì được 
lệnh tạm dừng, tăng cường ngụy trang, 
chở lệnh... Sau khi được quán triệt 
nhiệm vụ mới là kéo pháo ra để đánh 
to hơn theo phương châm “đánh chắc, 
tiến chắc" làm cho cán bộ, chiến sĩ hết 
thắc mắc, chuẩn bị xe, pháo hành 
quân trở ra. Khl kéo pháo ra khó khăn, 
ác liệt hơn nhiều vì máy bay, pháo binh 
đ|ch đánh phá chặn đường, nhung sau 
18 ngày đốm phản đâu quèn minh, 
Tiểu đoàn đã đến khu vực tập kết an 
toàn vào rạng sáng 4-2-1954 (mồng 2 
Tết Giáp Ngọ). Với thành tích hoàn 
thành xuất sac nhất Trung đoàn 367, 
sáng 6-2-1954 (mổng 4 Tết), Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã đến thăm, chúc 
Tết toàn Tiểu đoàn và động viên: Cuộc 
kéo pháo vào, kéo pháo ra an toàn 

tuyệt đối như thế là đã đánh thắng lớn 
quân địch.

Chuyến thăm của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp đã tiếp thêm sức mạnh 
cho bộ đội bước vào đợt 1 chiên dịch 
(tử ngày 13 đến 17-3-1954). Tiểu đoàn 
bõ' trĩ trận địa tại cánh đong Nà Lợi, 
Quang Turn, tren hướng Đóng Bắc 
Mường Thanh cùng với đơn vị bạn bảo 
vệ đội hình bộ binh, pháo binh, công 
binh, đập tan thế trận phòng ngự vòng 
ngoài cua địch ở phía Bắc và, Đông 
Bac. Mờ đầu, Đại đoàn 312 nổ súng 
tấn công Him Lam. Máy bay địch tập 
trung đánh chặn các mũi tiến của quân 
ta để chi viện cho cụm trung tâm để 
kháng; nhưng thật bất ngờ, địch bị hỏa 
lực mãnh liệt cùa Đại độl 815 và Đại 
đội 816 bấn lên, chúng không giữ được 
đội hình bậc thang đểu đặn, tuần tự 
như trước mà nối đuôi nhau bô’ nhào va 
ném bom tháo chạy tán loạn. Lần đẩu 
tièn quân ta làm chủ được vùng trời, 
không bị máy bay địch uy hiếp, sát 
thương và đã tiêu diệt gọn căn cứ.

Vào hổi 8 glờ 30 phút ngày 14-3- 
1954, Đại đội 815 đã bắn rơi chiếc máy 
bay trinh sat Moran và là chiếc máý 
bay đầu tiên bị tiêu diệt tại chỗ, bốc 
cháy như một bó đuốc trên bầu trời 
Điện Biên Phù, căm thẳng xuống đất 
sát cạnh cụm cứ điểm Mường Thanh 

làm chúng khiếp sợ, cổ vũ cho quán ta 
khăp mặt trận. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 
815 được tặng thưởng Huân chương 
Quân công hạng Ba, cờ thưởng “Lập 
cõng đầu” và lả cơ sở xây dựng long tin 
cho bộ đội pháo cao xạ trong phong 
trảo thi đua tiêu diệt máy bay địch.

Tổng kết chiến dịch, quàn ta bắn rơi 
62 máy bay các loại, băn bị thương 
hàng trăm chiếc khác, diệt vả băt nhiều 
phi công địch. Trung đoàn pháo cao xạ 
367 bắn rơi 52 máy bay, băn bị thương 
117 chiếc, riêng TÍểu đoàn 383 bẳn rời 
18 chiếc, băn bị thương 71 chiếc, xứng 
đáng là “Chim đầu đàn" cùa bộ đội 
pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện 
Biên Phủ.

Ngày 13-5-1954, tại Điện Biên Phủ. 
Bộ chì huy chiến dịch tổ chức trọng thể 
lễ duyệt binh mùng chiến thắng, Đại 
đội 815 (Tiểu đoàn 383), đơn vị bắn rơi 
chiếc máy bay đầu tiên và bắn rơi 
nhiều máy bay địch nhất trong chiến 
dịch vinh dự vể dự lễ và nhận cờ 
“Quyết chiến, Quyết thắng” cùa Chù 
tịch Hổ Chí Minh. Chiến sĩ Đại đội 815 
Nguyễn Quang Thuận được bầu là 
“Chiến sĩ thi đua" toàn quân.

(•) Ghi theo lời kể  cùa Đại tã Nguyễn 
Trấn, nguyên chiến s ĩ  Đại đội 815, Tiếu 
đoàn 383, Trung đoàn 367
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